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Tóm tắt 

Phát triển thuỷ điện ở Việt Nam đem lại những lợi ích kinh tế to lớn cho sự phát 
triển chung của đất nước. Tuy nhiên việc phát triển thuỷ điện ồ ạt cũng đem lại mặt trái 
khi thuỷ điện thường đi kèm với những thay đổi sâu sắc về môi trường tự nhiên, kinh tế 
và xã hội. Xã Bản Hồ là một trong những địa phương có tiềm năng phát triển nhất ở huyện 
Sapa, tỉnh Lào Cai nhưng trong 15 năm trở lại đây thì đây cũng là địa phương chịu ảnh 
hưởng nặng nề nhất do khai thác thủy điện Nghiên cứu này đánh giá sự thay đổi toàn diện 
về các điều kiện tự nhiên, môi trường, kinh tế và xã hội của xã Bản Hồ do tác động của 
thuỷ điện. Nghiên cứu được thực hiện trên 85 mẫu nghiên cứu sâu trên 200 hộ dân được 
phỏng vấn. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra dưới tác động của 8 dự án thuỷ điện, xã Bản Hồ 
đã thay đổi rất sâu sắc và nghiêm trọng trên mọi phương diện. Không chỉ không gian cảnh 
quan và chất lượng môi trường sống bị thay đổi hoàn toàn, thủy điện còn làm thay đổi cơ 
cấu kinh tế và cơ cấu lao động, là nguyên nhân dẫn tới những suy giảm về không gian 
văn hóa và đời sống xã hội.   

 
Từ khoá: Bản Hồ, Mường Hoa, thủy điện, lũ lụt, lưu vực 
 
1. Đặt vấn đề 

Với trên 100 lưu vực sông và gần 3.500 sông, suối có chiều dài trên 10 km thì Việt 
Nam được đánh giá là quốc gia có tiềm năng thủy điện dồi dào với tổng công suất khoảng 
35.000 MW và điện lượng khoảng 300 tỷ kWh/năm (MOIT, 2017). Trong đó, miền Bắc 
chiếm khoảng 60%, miền Trung chiếm khoảng 27%, và miền Nam chiếm khoảng 13% 
(MOIT, 2018). Từ năm 2005 đến nay, cơn lốc phát triển thủy điện đã và đang để lại những 
nhà máy thủy điện vừa và nhỏ khắp các dòng chính và dòng nhánh của hệ thống sông 
ngòi ở Việt Nam. Các nhà máy thủy điện nhỏ mọc lên dày đặc, theo thống kê trung bình 
có đến 5 đến 6 nhà máy thủy điện vừa và nhỏ trên mỗi con sông (DWRM, 2017).  

Bên cạnh những lợi ích đạt được, việc ồ ạt xây dựng các DATĐ vừa và nhỏ đã và 
đang nảy sinh những tác động tiêu cực tới môi trường, kinh tế và xã hội. Những tác động 
từ thủy điện vừa và nhỏ không kém so với thủy điện lớn. Các DATĐ này làm thay đổi 
căn bản hệ sinh thái và môi trường ở hầu hết các lưu vực sông. Việc xây dựng thủy điện 
dày đặc đã phá vỡ cảnh quan sinh thái của các dòng sông và khu vực ven sông, tác động 
đến môi trường sống và sinh kế của cộng đồng. Hệ lụy đối với đời sống văn hóa, nghệ 
thuật của đồng bào dân tộc thiểu số là không gian sống bị thu hẹp; rừng bị tàn phá nghiêm 
trọng khiến văn hóa rừng bị phá vỡ; cuộc sống gặp nhiều khó khăn nên không có điều 

 
1 Liên hệ tác giả: 
hongngockhtn@gmail.com 

http://env.edu.vn/EMNR2020
mailto:hongngockhtn@gmail.com
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kiện quan tâm đến việc giữ gìn, phát huy văn hóa truyền thống. Nhìn chung, các biện 
pháp bảo vệ môi trường và quản lý các tác động MT-XH chưa được coi trọng. Có một 
thực tế là lợi ích môi trường vẫn đang được xem nhẹ trong quá trình phê duyệt các dự án, 
và vấn đề nằm ở cả khâu chính sách lẫn thực thi (Quang Lộc, 2019).  

Bản Hồ là xã miền núi vùng cao, nằm ở phía Đông Nam cách trung tâm huyện Sapa 
khoảng 23km. Nằm ở trung tâm thung lũng Mường Hoa nơi con suối Mường Hoa chảy 
qua và bao quanh là Thác Lave cũng như những cánh đồng ruộng bậc thang, Bản Hồ đã 
nhiều năm nay được biết đến như là một trong những địa phương đẹp nhất Sapa. Các dự 
án thủy điện xuất hiện ở Bản Hồ từ những năm 2004 và đến năm 2020 thì xã đã chịu tác 
động tổng cộng từ 8 dự án thủy điện (Bảng 1), mang đến những thay đổi sâu sắc về môi 
trường, kinh tế và xã hội. Dựa trên những thực tế đang có, nghiên cứu này được đặt ra và 
thực hiện nhằm đánh giá những thay đổi của xã Bản Hồ do tác động của thủy điện. 

Bảng 1. Các dự án thủy điện trực tiếp hoặc gián tiếp  
tác động tới xã bản Hồ, huyện Sapa 

TT Tên thủy điện Địa điểm Công suất (MW) Thời gian hoạt động 
1 Bản Hồ Bản Hồ 10 - 
2 Nậm Sài Nậm Sài 19 2015 
4 Nậm Toóng Bản Hồ 34 2007 
5 Sử Pán 1 Sử Pán 30 2017 
6 Sử Pán 2 Bản Hồ 34,5 2011 
7 Séo Chung Hô Tả Van 22 2012 
8 Nậm Củn Thanh Phú 6,5 2016 

 
2. Phương pháp nghiên cứu 
2.1. Phương pháp chọn điểm và nghiên cứu thực địa 

Để tiến hành nghiên cứu đánh giá thực hiện các chính sách an toàn của các dự án 
thuỷ điện, tác giả lựa chọn địa điểm nghiên cứu xã Bản Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lao Cai. 
Bản Hồ nằm ở khu vực vùng sâu vùng xa có điều kiện kinh tế khó khăn, đa số người dân 
thuộc các nhóm dân tộc thiểu số là đối tượng đang được Nhà nước quan tâm hỗ trợ phát 
triển trong giai đoạn hiện nay. Những năm gần đây thì cảnh quan đã bị thay đổi quá nhiều 
do tác động của nhiều công trình thuỷ điện trên địa bàn. Bên cạnh đó, Bản Hồ là một 
trong những vùng bị ảnh hưởng lớn bởi tảo động của thiên tai, vùng có địa hỉnh thắp so 
với các vùng trong huyện nên dễ bị ảnh hưởng của thíên tai như lũ quét, sạt lở đất, rét 
đậm rét hại, hạn hán, sương muối. Tác động cộng gộp do thiên tai tự nhiên cũng như 
những ảnh hưởng của thủy điện khiến Bản Hồ đang có những thay đổi lớn trong những 
năm gần đây. Nhóm nghiên cứu thực hiện điều tra, đánh giá trực tiếp tại hiện trường các 
khu vực dự án thủy điện đã, đang và sẽ triển khai để có cái nhìn tổng quan và sát thực 
nhất với các vấn đề nghiên cứu. 
2.2. Phương pháp chọn mẫu đíều tra  

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp lấy mẫu thuận tiện, một trong các phương 
pháp chọn mẫu phi xác suất. Khi đó, nhà nghiên cứu có thể chọn mẫu, đổi tượng nghíên 
cứu có thể tỉếp cận dễ dàng nhẩt (Nguyễn Đình Thọ và Nguyễn Thị Mai Trang, 2009). 
Kích thước của mẫu khi sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá và hồi quy đa 
biến: 
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- Đối với phân tích nhân tổ khám phá: Theo nghiên cứu của Hair, Anderson, Tatham 
vả Black (1998) cho biết về kích cỡ mẫu tối thiểu dự kiến thì kích thước mẫu tổi thiểu là 
gấp 5 lẩn tống số biến quan sát. 

- Đối với phân tích hồi quy đa biến thì kích cỡ mẫu tối thiếu cần đạt được tính theo 
công thức: 

n ≥ 50 + 8*m 
Trong đó: 
n là kích cỡ mẫu tối thiểu cần thiết 
p là số biến độc lập trong mô hình (Tabachnick và Fidell, 1996). 
Trong nghiên cứu này, kích cỡ mẫu là 85 mẫu dành cho đối tượng nghiên cứu là 

người dân địa phương tại xã Bản Hồ (lớn hơn 5 lần tổng số biến độc lập) 
Đối với đối tượng nghiên cứu là các đơn vị quản lý địa phương, các phỏng vấn 

chuyên sâu được thực hiện với các cán bộ là chủ tịch và phó chủ tịch UBND xã Bản Hồ, 
UB MTTQ xã Bản Hồ, các phòng ban bên hội cựu chiến binh, hội phụ nữ. Ngoài ra nghiên 
cứu còn thực hiện với các cán bộ quản lý cấp huyện, phòng văn hoá và kinh tế của huyện 
Sapa, đại diện đơn vị quản lý rừng quốc gia Hoàng Liên. 
2.3. Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp 

Thông tin thu thập: tổng quan tài liệu nghiên cứu (cở sở lý luận và thực tỉễn của 
nghiên cứu); các thông tin về địa bàn nghiên cứu (đỉều kỉện tự nhiên, đất đai, khí hậu, 
thủy văn, tình hình dân số, dân tộc, kinh tế-xã hội, môi trường); số liệu về tình hình thiên 
tai và mức độ thiệt hại do thiên tai gây ra của xã Bản Hồ huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. 

Các số liệu sử dụng trong nghiên cứu này được thu thập và tổng hợp từ cảc nguồn 
số liệu có sẵn như: Bảo cáo về tình hình kinh tế xã hội xã Bản Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào 
Cai (Ủy Ban Nhân Dân xã Bản Hồ). Số liệu từ các chương trình nghiên cứu và điều tra 
trước đó về vấn đề thiên tai và xã hội tại địa bàn nghiên cứu. Những báo cáo về các đặc 
điểm văn hóa, đa dạng sinh học về khu vực. 
2.4. Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp 

 Dữ liệu sơ cấp được thu thập qua 2 giai đoạn. Giai đoạn một nghiên cứu định tính, 
tham khảo các tài liệu nghiên cứu về địa bàn xã Bản Hồ cũng như các thông tin sơ bộ về 
các thủy điện trên địa bàn xã, đặc điểm các loại hình thủy điện tại địa phương và những 
vấn đề môi trường tiềm tàng. Từ những tài liệu nghiên cứu ban đầu, nhóm nghiên cứu hỏi 
ý kỉến chuyên gia để xem xét các yểu tố phù hợp với vùng nghiên cứu để có thể xây dựng 
phiếu điều tra phù hợp vởi điều kiện của vùng. Giai đoạn hai nghiên cứu định lượng nhằm 
thu thập ý kiến và thông tin của người dân bản Hồ; chính quyền địa phương xã Bản Hồ 
là cơ quan quản lý trực tiếp. Quá trình thu thập thông tin được thực hiện thông qua phỏng 
vấn trực tiếp bằng bảng hỏi có cấu trúc và bán cấu trúc. 
3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 
3.1. Những thay đổi về môi trường tự nhiên 
3.1.1. Cảnh quan, địa mạo 

Với ảnh hưởng trực tiếp của một loại những công trình thuỷ điện từ năm 2007, trong 
đó ảnh hưởng lớn nhất có thể kể đến từ công trình DATĐ Nậm Toong, Nậm Sài và gần 
đây nhất là thuỷ điện Bản Hồ, diện mạo và cảnh quan của xã Bản Hồ đã có những thay 
đổi cực kỳ rõ nét, nhất là từ cuối năm 2018 đến nay. Sự thay đổi về địa hình, cảnh quan 
trên xã Bản Hồ được thể hiện tại Hình 1. Những biến động về cảnh quan và địa hình khu 
vực trung tâm xã Bản Hồ với thôn Bản Hồ và thôn Lave là trung tâm được ghi nhận trên 
ảnh vệ tinh với 5 mốc thời gian là T12-2010, T4-2015, T12-2018, T4-2019 và T12-2019. 
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Trước thời điểm T12-2018 có thể nhận thấy cảnh quan và địa mạo xã Bản Hồ không thay 
đổi nhiều so với thời điểm năm 2010 (ảnh đen trắng), chỉ có một số khác biệt không lớn 
như đường giao thông có quy mô rộng hơn hay mật độ che phủ của rừng có giảm đi và 
thay vào đó là các khuôn ruộng bậc thang, đây đều là những tác động dân sinh không có 
liên quan tới các công trình thuỷ điện. Từ năm 2015 đến cuối năm 2018 hoàn toàn không 
thấy sự thay đổi lớn về địa mạo và cảnh quan. Tuy nhiên từ T12-2018 đến T4-2019 cảnh 
quan khu vực đã có sự thay đổi vô cùng rõ nét trên vùng trung tâm của suối Mường Hoa 
thì công trình thuỷ điện bản Hồ được đưa vào xây dựng. Toàn bộ khu vực trước đây là 
suối, ruộng bậc thang và bãi đá trên suối Mường Hoa được thay bằng công trình xây dựng 
khổng lồ cùng với sự xuất hiện của con đường mới phục vụ cho thuỷ điện. Đến T12-2019 
thì khu vực công trường cũng đã thay đổi rất rõ rệt khi các công trình phụ trợ của thuỷ 
điện đã mọc lên và thay thế vào những khoảnh ruộng bậc thang, ảnh vệ tinh cũng thể hiện 
mức độ ngổn ngang và phân cắt trên công trường lớn hơn nhiều so với thời điểm trước 
đó sáu tháng. 

 
Hình 1. Sự thay đổi về địa mạo trên khu vực trung tâm xã Bản Hồ 

 
Kết quả tổng hợp điều tra nhận thức của người dân địa phương về thay đổi cảnh 

quan của xã Bản Hồ được thể hiện tại Bảng 2 cũng thể hiện rõ nét những tiếc nuối của 
địa phương. Trên tổng số 85 hộ được điều tra và phỏng vấn chi tiết, gần như tất cả người 
dân đều thấy cảnh quan nơi đây đã mất đi vẻ đẹp tự nhiên mà họ tự hào. Nếu như trước 
đây người dân Bản Hồ tự hào vì có thũng lũng Mường Hoa, có suối Mường Hoa, thác 

http://env.edu.vn/EMNR2020


 

Available online at  http://env.edu.vn/EMNR2020 

EMNR 2020 
Environmental Management and Natural Resources Development  

 

143 

Lave cùng với những cánh đồng ruộng bậc thang trải dài dưới chân núi, là điểm đến không 
thể bỏ qua của khách du lịch trong và ngoài nước mỗi khi đến với Sapa thì bây giờ những 
tài nguyên cảnh quan mà họ tự hào đó đã hoàn toàn thay đổi biến mất. Bản Hồ trong con 
mắt người địa phương cũng như du khách không còn cuốn hút khi vẻ đẹp nơi đây đã và 
đang trở thành một công trường khổng lồ. 

Bảng 2. Nhận thức của người dân về những thay đổi  
của cảnh quan xã Bản Hồ 

Cảnh quan đặc trưng 
Số lượng người có ý kiến 

Đẹp lên TL (%) Xấu đi  TL (%) Không  
thay đổi TL (%) 

Suối Mường Hoa 0 0.0% 85 100.0% 0 0.0% 
Thác Lave 0 0.0% 85 100.0% 0 0.0% 
Ruộng bậc thang 0 0.0% 85 100.0% 0 0.0% 
Thung lũng Mường Hoa 0 0.0% 82 96.5% 3 3.5% 
Cảnh quan sườn núi 0 0.0% 85 100.0% 0 0.0% 
Đường xá, cầu cống 2 2.4% 79 92.9% 4 4.7% 
Trường học, trạm xá 1 1.2% 79 92.9% 5 5.9% 
Homestay, hàng quán 2 2.4% 80 94.1% 3 3.5% 

 
3.1.2. Tác động tới môi trường tự nhiên 

Thác Lave là địa danh nổi tiếng thu hút rất nhiều người dân địa phương và du 
khác quốc tế đến thăm quan và tắm thác. Trước đây từ những năm 2000, đây là một con 
thác lớn với chiều rộng của mặt thác dài hơn 20m thì bây giờ thác Lave có độ rộng chỉ 
bằng một khe nước rất nhỏ. Hiện nay thời điểm mùa khô thác Lave còn cạn khô không 
có nước, người và thú có thể đi ngang qua mặt thác không dính nước. Hiện tượng sụt 
giảm về lưu lượng nước đổ về thác Lave theo ghi nhận từ người dân địa phương là sau 
khi thuỷ điện Nậm Toongs đi vào hoạt động, có thể tác động do thi công công trình thuỷ 
điện hay tác động từ việc trữ nước để làm thuỷ điện đã khiến suy giảm lưu lượng nước 
đổ về thác Lave, khiến con thác này trở thành một con thác khô kiệt. 

 Ý kiến tổng hợp nhận thức của người dân địa phương về lưu lượng và chất lượng 
nước tại thác Lave được thể hiện tại Hình 2 và Hình 3. Kết quả điều tra cho thấy 93% ý 
kiến nhận thấy sự suy giảm rất rõ rệt mực nước của thác Lave, thời điểm nhiều nước nhất 
thì mặt thác cũng chỉ rộng không quá 2m trong khi trước kia là hơn 20m. Chỉ 7% số người 
trả lời phỏng vấn nhận thấy lượng nước của thác giảm ít, theo như điều tra thì những hộ 
gia đình này đều di cư về đây sinh sống trong khoảng 10 năm đổ lại đây. Về chất lượng 
nước của thác, hơn 52,9% số người được hỏi nhận thấy nước đục và có mùi tanh rõ ràng 
so với trước đây, 22,4% thấy nước bẩn đi và hơn 24,7% cho rằng thác vẫn sạch dù nước 
ít đi nhiều. Kết quả điều tra cơ bản phản ánh chiều hướng lưu lượng và chất lượng của 
thác Lave đang suy giảm rõ rệt. 
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Hình 2. Tỷ lệ người dân nhận thức về sự thay đổi lưu lượng  

và mực nước dòng chảy trên Thác Lave 

 
Hình 3. Tỷ lệ người dân nhận thức về  

sự thay đổi chất lượng nước của Thác Lave 
3.1.3. Chất lượng nước ăn uống sinh hoạt 

Bảng tổng hợp nhận thức của người dân về sự thay đổi trong nước sinh hoạt được 
dẫn xuống từ các mó nước (nước khe) trên núi được thể hiện tại Bảng 4.3. Trong số 85 
hộ được phỏng vấn thì phần lớn đều thấy chất lượng nước không đổi, chỉ có 30.6% nước 
bẩn và đục đi. Trong số 30.6% hộ gia đình thấy nước sinh hoạt của họ bẩn đi thì phần lớn 
sinh sống ở thôn Lave và mó nước họ đang dùng là các mó nước truyền thống cha truyền 
con nối từ nhiều đời nay lấy ở trên núi phía Tây Bắc của xã Bản Hồ. Khu vực núi này từ 
khi thuỷ điện Sử Pán 1 thi công đường ống dẫn nước từ trên núi xuống thì gây ra thay đổi 
lớn tới nguồn nước khai thác từ mó (đầu năm 2020). Sau khi đường ống dẫn nước được 
thi công thì các mó nước này nước về rất ít, đục và đôi khi khô kiệt và không thể sử dụng 
cho mục đích sinh hoạt. Những hộ gia đình bị mất nguồn nước từ mó này đang gặp rất 
nhiều khó khăn trong việc duy trì nguồn nước trong cuộc sống thường nhật, họ phải đi 
lấy nước từ nơi khác về và rất mất công. Mó nước dùng trong sinh hoạt của người dân 
địa phương vốn là những nguồn nước sạch từ khe núi tự nhiên với số lượng giới hạn. Các 

0.0%7.1%

92.9%

Không giảm
Giảm ít
Giảm rất nhiều

24.7%

52.9%

22.4%

Nước sạch
Nước bẩn và đục
Không thay đổi
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gia đình sử dụng các mó nước nay theo hình thức truyền đời nên việc mất đi mó nước của 
tổ tiên thì rất khó để có thể khôi phục một nguồn cấp nước với chất lượng tương tự.  

Bảng 3. Nhận thức của người dân về sự thay đổi trong nước khai thác từ các mó 
nước trên núi về dùng cho mục đích sinh hoạt 

Thay đổi về chất lượng nước sinh hoạt Số lượng người cho ý kiến Tỷ lệ (%) 
Nước vấn sạch 42 49.4% 
Nước bẩn và đục 26 30.6% 
Không thấy thay đổi 17 20.0% 

 
3.1.3. Đa dạng sinh học 

Bảng 4 thể hiện kết quả điều tra về nhận thức của người dân địa phương về mức 
độ sụt giảm của các loài cá tôm. Có đến 88,2% người dân thấy lượng cá tôm trên suối 
Mường Hoa bị sụt giảm nghiêm trọng còn số người đã lâu rồi không còn thấy cá tôm 
chiếm 11,8% còn lại. Người dân cho rằng xây dựng thủy điện không chỉ đơn thuần làm 
ảnh hưởng tới nơi sinh sống của các loài cá tôm mà đơn vị thi công không duy trì dòng 
chảy tối thiểu của suối Mường Hoa mới là nguyên nhân chính làm biến mất những nguồn 
lợi thủy sản này. 

Bên cạnh nguồn lợi thủy sản, kết quả điều tra về nhận thức của người dân bản địa 
về sự suy giảm nguồn lợi thiên nhiên từ các loài chim và thú thường có trên rừng sau khi 
có các công trình thủy điện cũng cho thấy sự suy giảm nghiêm trọng của các loài thú này. 
81,2% ý kiến cho rằng chim và thú đã giảm rất nhiều kể từ khi có thủy điện, chỉ có khoàng 
17,6% là cho rằng giảm ít đi, đặc biệt không có trường hợp nào thấy số lượng không suy 
giảm. Phần lớn các hộ gia đình nhận định số lượng các loài chim thú sụt giảm ít là những 
hộ ngụ cư tại địa phương chưa lâu và có sinh kế đến từ kinh doanh và làm thuê, đây là 
nhóm những người ít có tiếp xúc với nghề rừng. Những loài thú trước đây thường gặp và 
bà con hay săn được có thể kể đến là chồn, lợn rừng, dúi và rắn. Theo trao đổi với một số 
người dân hay làm nghề rừng thì số lượng những loài này hiện nay đã suy giảm rất mạnh 
do tác động của thi công công trình thủy điện và làm đường. 

Bảng 4. Nhận thức của người dân  
về sự thay đổi số lượng cá, tôm trên suối Mường Hoa 

Thay đổi số lượng cá tôm  
trên suối Mường Hoa Số lượng người cho ý kiến 

Tỷ lệ 
(%) 

Không thấy giảm 0 0.0% 
Giảm ít 0 0.0% 
Giảm nhiều 75 88.2% 
Không còn còn thấy cá tôm 10 11.8% 
Không thay đổi hoặc tăng lên 0 0.0% 

 
3.2. Tác động tới môi trường kinh tế 
3.2.1. Suy giảm nguồn lợi kinh tế  

Hình 4 phản ánh tỷ lệ những hộ dân được phóng vấn bị tác động đến thu nhập gia 
đình do thủy điện. Có đến 91.8% các hộ gia đình (78 hộ) bị mất thu nhập từ thủy điện, 
chỉ có 5,9% hộ là không bị mất thu nhập, chủ yếu những hộ này có những lao động đi 
làm ăn xa hoặc kinh doanh dịch vụ. Duy nhất có 2 hộ có nguồn thu nhập tăng thêm từ 
thủy điện khi có người nhà được nhận vào làm công việc bán thời gian ở công trường 
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thủy điện. Trong số 78 hộ bị mất nguồn thu nhập chính thì tỷ trọng những nghề bị tác 
động nhiều nhất được thể hiện tại Hình 5. Có 91% số hộ bị ảnh hưởng thu nhập từ trồng 
trọt do mất đất cạnh tác ở lòng hồ hoặc để phục vụ công trình phụ trợ; 33,3% số hộ bị mất 
thu nhập từ chăn nuôi khi ao cá và một số chuồng trại chăn nuôi gia cầm bị phá dỡ; 26,9% 
mất nghề cá dù đây không phải là nghề chính nhưng cũng mang lại một nguồn thu nhập 
bổ sung cho bà con; 19,2% giảm sút thu nhập từ nghề rừng; lĩnh vực du lịch, dịch vụ và 
nghề truyền thống bao gồm làm thổ cẩm, nấu rượu cũng bị ảnh hưởng lần lượt trên 59,0% 
và 37,2% số hộ. Có thể thấy trước khi có thủy điện, xã Bản Hồ là một xã có nguồn thu 
nhập vô cùng đa dạng và bền vững kết hợp giữa sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, nghề 
cá, nghề rừng và dịch vụ buôn bán. Tuy nhiên việc phát triển thủy điện đã ảnh hưởng tới 
tất cả các ngành nghề chính này, gây ra những tác động không nhỏ tới bà con địa phương.  
 

 
Hình 4. Tỷ lệ hộ dân được phỏng vấn có thay đổi kinh tế do thủy điện  

 
Hình 5. Tỷ lệ những hộ dân chịu ảnh hưởng kinh tế theo một số ngành nghề chính 

tại xã Bản Hồ (78 hộ bị ảnh hưởng tiêu cực) 

3.2.2. Thay đổi cơ cấu kinh tế 
Dưới tác động của thủy điện, kinh tế xã Bản Hồ bị tác động rất nặng nề trên tất cả 

các nguồn sinh kế chính. Thống kê cho thấy dân số Bản Hồ liên tục tăng trong những 
năm gần đây nhưng số lượng người độ tuổi lao động rời khỏi địa phương đi làm ăn xa 
cũng tăng lên đáng kể. Nền kinh tế trước đây đa dạng và ổn định với nông nghiệp kết hợp 
với du lịch đang dần dần chuyển dịch theo hướng giảm tỉ trọng của dịch vụ và thay thế 
bằng đi làm ăn xa tại các khu vực trung tâm của Sapa và một số huyện xung quanh. Bên 
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cạnh đó, do thiếu đất canh tác và sản xuất nên tỷ lệ dân số trong nhóm ngành nông nghiệp 
cũng đang ngày càng thu hẹp Hình 6. 

 
Hình 6. Số người lao động thuần nông nghiệp  

tại xã Bản Hồ từ 2013 - 2018 
3.3. Tác động tới môi trường xã hội 
3.3.1. Các giá trị văn hóa – tinh thần 

Với cơ cấu dân số với nhiều thành phần dân tộc trong đó có người Tày, người 
Dao, người Mông và một ít người Kinh thì xã Bản Hồ được đánh giá là địa bàn có bản 
sắc dân tộc phong phú, có nhiều màu sắc văn hóa và tín ngưỡng đặc trưng theo các dân 
tộc. Mỗi dân tộc vùng cao đều có những bản sắc văn hóa riêng nên trên xã Bản Hồ vẫn 
đều đặn duy trì các tập tục văn hóa của địa phương. Bảng 5 tổng hợp nhận thức của người 
dân địa phương về những thay đổi trong tập tục văn hóa và tín ngưỡng của xã Bản Hồ từ 
khi có các công trình thủy điện. Kết quả điều tra cho thấy các lễ hội truyền thống nơi đây 
là lễ hội xuống đồng của người Tày, lễ hội mừng cơm mới của người Tày, người Dao, lễ 
hội Tết nhảy của người Dao, ngoài ra còn có lễ hội Gàu Tào cũng người Mông, lễ hội 
Nào Cống được tổ chức chung của người Mông và người Dao. Nhìn chung những năm 
gần đây các tập tục và quy mô tổ chức lễ hội cũng có sự thay đổi chút ít. 27,1% số người 
được phỏng vấn nhìn thấy sự giảm quy mô của lễ hội xuống đồng khi tỷ lệ này đối với 
các lễ hội mừng cơm mới và Tết nhảy lần lượt là 50,6% và 30,6%. Đối với những lễ hội 
còn lại không có sự thay đổi đáng kể, đặc biệt là với những lễ hội đặc trưng của người 
Mông, có lẽ một phần là do người Mông chiếm tỷ lệ thiểu số trên địa bàn. Người dân địa 
phương cũng có những chia sẻ rất chân thành về cảm nhận của họ về sự nhạt màu dần 
của lễ hội truyền thống trên Bản Hồ khi điều kiện kinh tế của bà con không còn như xưa.  

Bảng 5. Nhận thức của người dân về sự thay đổi  
về các tập tục văn hóa và tín ngưỡng tại địa phương 

Các hoạt động tín 
ngưỡng, văn hóa 

Số người nhận thấy sự thay đổi  
To 
hơn 

TL 
(%) 

Giảm 
đi 

TL 
(%) 

Không 
đổi 

TL 
(%) 

Lễ hội xuống đồng 2 2.4% 23 27.1% 60 70.6% 
Lễ hội mừng cơm mới 3 3.5% 43 50.6% 39 45.9% 
Lễ hội Tết nhảy 4 4.7% 26 30.6% 55 64.7% 
Lễ hội Nào Cống 3 3.5% 4 4.7% 78 91.8% 
Lễ hội Gàu Tào 4 4.7% 3 3.5% 78 91.8% 
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3.3.2. Gia đình và giới 
Phát triển thủy điện ở Bản Hồ đã mang đến những thay đổi rất lớn tới môi trường 

tự nhiên cũng như xã hội. Kinh tế địa phương đã thay đổi hoàn toàn khi chuyển dịch từ 
nông nghiệp – du lịch – dịch vụ sang nông nghiệp – đi làm ăn xa và đi làm thời vụ. Nông 
nghiệp cũng ngày càng có dấu hiệu suy giảm khi tỉ lệ người dân tham gia vào nông nghiệp 
ngày càng ít đi và quỹ đất eo hẹp. Dưới những thay đổi đó, vai trò của người phụ nữ trong 
gia đình cũng thay đổi nhiều hơn trước. Trong số 85 người dân được phỏng vấn thì có 44 
phụ nữ và 41 nam giới, sự thay đổi trong phân công lao động và vai trò của người phụ nữ 
trong gia đình trong những năm gần đây được thể hiện qua nhận thức của người dân.  

Nhìn chung phân công lao động trong gia đình có sự phân hóa tương đối rõ rệt và 
cũng thể hiện mối tương quan về những thay đổi được ghi nhận về kinh tế địa phương. 
Nông nghiệp vẫn được coi là hoạt động sinh kế chính và có sự chia sẻ công việc tương 
đối rõ rệt giữa cả nam giới và nữ giới. Những công việc nhẹ nhàng hơn và đòi hỏi sự tỉ 
mẩn và tinh tế phù hợp với phụ nữ hơn nam giới nên khá dễ hiểu khi người đảm đương 
chính những việc liên quan đến chăm sóc người ốm, dạy con học hay nấu ăn thì phụ nữ 
ở Bản Hồ đóng vai trò nhiều hơn. Trong khi đó những việc cần phải đi xa hay nặng nhọc 
hơn thì đều có tỷ lệ nam giới tham gia nhiều hơn. Ở Bản Hồ thì trong tất cả các công việc 
gia đình đều có ít nhiều sự sẻ chia công việc của người đàn ông với phụ nữ. Vai trò quyết 
định trong gia đình vẫn thuộc về những người đàn ông khi phần lớn các gia đình sẽ có 
người chồng là người đại diện tham gia các cuộc họp quan trọng.  
 
4. Kết luận 

Phát triển thuỷ điện ở Việt Nam đem lại những lợi ích kinh tế to lớn cho sự phát 
triển chung của đất nước. Tuy nhiên việc phát triển thuỷ điện ồ ạt cũng đem lại mặt trái 
khi thuỷ điện thường đi kèm với những thay đổi sâu sắc về môi trường tự nhiên, kinh tế 
và xã hội. Nghiên cứu này đánh giá sự thay đổi của xã Bản Hồ, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai 
do tác động của thuỷ điện. Nghiên cứu được thực hiện trên 85 mẫu nghiên cứu sâu trên 
200 hộ dân được phỏng vấn. Trong giai đoạn 2004 – 2020, tổng cộng có 8 dự án thuỷ 
điện đã và đang gây ra những ảnh hưởng tới xã bản Hồ. Từ vị trí là một trong những địa 
phương có tiềm năng tốt nhất để phát triển du lịch với các lợi thế về cảnh đẹp tự nhiên, 
còn người và văn hoá, xã Bản Hồ đã thay đổi hoàn toàn khi thuỷ điện đã thay đổi toàn bộ 
môi trường, cảnh quan và làm mất lợi thế du lịch nơi đây. Cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao 
động thay đổi hoàn toàn. Các ngành nghề truyền thống như nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 
nghiệp du lịch, nghề thủ công đã không thể duy trì, hiện nay người dân xã Bản Hồ không 
có nghề sinh kế mũi nhọn và chủ đạo, chủ yếu đi làm ăn xa bán thời vụ. Người độ tuổi 
lao động đều đi xa khỏi địa phương, ở xã Bản Hồ chỉ có người già, phụ nữ và trẻ con. 
Cuộc sống thay đổi khiến xã hội phân hoá sâu sắc, ảnh hưởng tới không chỉ người già 
còn có phụ nữ và trẻ em. Theo kết quả phóng vấn xã hội, tất cả người được phỏng vấn 
đều cho rằng thuỷ lợi không hề mang đến lợi ích gì cho địa phương. 
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